
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 103A/2022/HS-PT 

Ngày: 09 - 5- 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Huỳnh Văn Phú 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Quốc Thiện và ông Nguyễn Văn Dũng                                                                         

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Văn Đệ - Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 67/2022/TLPT-HS ngày 10 tháng 3 năm 

2022 đối với bị cáo Trần Quang L. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.  

Bị cáo có kháng cáo: Trần Quang L; giới tính: Nam; sinh ngày 22 tháng 7 năm 

1997 tại Quảng Nam; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Khối phố 2, phường A, thành phố T, 

tỉnh Quảng Nam; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Trình độ học 

vấn: 12/12; nghề nghiệp: lái xe; Con ông: Trần Đình S, sinh năm 1969 và bà Trần Thị 

V, sinh năm 1974; gia đình bị cáo có 03 người con, bị cáo là con thứ 2; bị cáo chưa có 

vợ, con; 

Tiền án, tiền sự: chưa; 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Tạm giữ từ ngày 14-10-2021; Tạm giam 

từ ngày 20-10-2021, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam; 

có mặt tại phiên tòa.                                                                                                                                                              

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 13/10/2021, tại khu vực quán nhậu Hải Lan thuộc 

thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Cơ quan CSĐT 

Công an thành phố Tam Kỳ và Công an xã Tam Thanh phát hiện Trần Quang L có biểu 

hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện L đang tàng trữ trái phép chất ma túy 

(cất giữ trong túi áo khoác Lâm đang mặc) để bán lại kiếm lời. Cơ quan CSĐT Công an 

thành phố Tam Kỳ và Công an xã Tam Thanh đã lập biên bản sự việc và tạm giữ các tang 

vật gồm: 

- 03 (ba) túi ni lông bên trong đựng cành, lá thực vật khô. Qua thử nhanh xác định 

là ma túy loại cần sa; 

 - 01 (một) điện thoại di động hiệu IphoneX có gắn sim số 0968354657; 

 - Số tiền 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng). 
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Khoảng 02 giờ 15 phút ngày 14/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam 

Kỳ khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Quang L tại Khối phố 2, phường An Sơn, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và thu giữ của Trần Quang L gồm: 

- 01 (một) túi ni lông đựng cành, lá thực vật khô do Trần Quang L giao nộp. Qua 

cân, thử nhanh là ma túy loại cần sa, có khối lượng 50,80 gam. 

- 01 (một) cân tiểu ly điện tử; 

- 100 (một trăm) túi ni lông có kích thước 4cm x 7cm.  

Quá trình điều tra xác định được: 

Vào ngày 06/10/2021, Trần Quang L vào mạng xã hội Facebook và thấy một 

trang mạng có đăng bán cần sa. L liên hệ đặt mua 1.000.000 đồng cần sa để sử dụng và 

bán lại kiếm lời. Đến sáng ngày 08/10/2021, L nhận được số cần sa mà người bán gửi 

cho L từ một nhân viên giao hàng nhanh (L không nhớ nhân viên của công ty nào). Sau 

khi mua được cần sa, L đem về nhà tại Khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam cất giấu trong tủ gỗ ở phòng bếp, sau đó L ra chợ mua túi ni lông đem 

về nhà và lấy ra một ít cần sa chia ra thành 10 gói nhỏ để sử dụng và bán lại, số cần sa 

còn lại, L cất giấu trong tủ gỗ để ở phòng bếp nhà L. Trong khoảng thời gian từ ngày 

09/10/2021 đến tối ngày 13/10/2021, Trần Quang L đã sử dụng hết 02 gói và bán cho 

người nghiện ma túy 05 gói cần sa mà Lâm đã chia nhỏ ra, cụ thể như sau:  

* Bán cho Bùi Thanh T 02 lần như sau: 

- Lần 1: Vào tối ngày 09/10/2021, Bùi Thanh T gọi điện cho Trần Quang L vào 

số điện thoại 0968354657 của L hỏi mua 01 gói cần sa giá 100.000 đồng để sử dụng. L 

đồng ý và hẹn gặp T tại khu vực phía sau Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu 

thuộc phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để bán ma túy. Tại đây, L 

đã bán cho Tài 01 gói cần sa giá 100.000 đồng. T đem về sử dụng hết.  

- Lần 2: Lúc 22 giờ 00 phút ngày 13/10/2021, Bùi Thanh T gọi điện cho Trần 

Quang L vào số điện thoại 0968354657 hỏi mua 01 gói cần sa giá 100.000 đồng để sử 

dụng. L đồng ý và hẹn gặp T tại khu vực gần quán nhậu Hải Lan, xã Tam Thanh, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, L đã bán cho T 01 gói cần sa giá 100.000 đồng. 

Tài đem về sử dụng hết.  

* Bán cho Trần Văn T 02 lần như sau: 

- Lần 1: Vào tối ngày 10/10/2021, Trần Văn T dùng tài khoản mạng xã hội 

Facebook của Tài có tên là “T Trần” nhắn tin vào tài khoản Facebook của Trần Quang L 

có tên là “Trần Quang L” hỏi mua của Lâm 01 gói cần sa giá 100.000 đồng để sử dụng. 

L đồng ý và nói T đến nhà L tại Khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam để bán ma túy. Tại nhà  L, L đã bán cho T 01 gói cần sa giá 100.000 đồng. 

T đem về sử dụng hết. 

- Lần 2: Vào tối ngày 12/10/2021, Trần Văn T dùng tài khoản mạng xã hội 

Facebook của T có tên là “T Trần” nhắn tin vào tài khoản Facebook của Trần Quang L 

có tên là “Trần Quang L” hỏi mua của Lâm 01 gói cần sa giá 100.000 đồng để sử dụng. 

L đồng ý và hẹn gặp T tại khu vực trước quán cà phê Cội Nguồn, phường An Sơn, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. T đến điểm hẹn trên không gặp L, sau đó T đi vào nhà L 

tại Khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam gặp L. Tại đây, L 

đã bán cho T 01 gói cần sa giá 100.000 đồng. T đem về sử dụng hết.  

* Bán cho một nam thanh niên tên Tr có tài khoản Facebook là: “Nguyễn Xuân 

Trg” 01 lần 01 gói cần sa giá 100.000 đồng, cụ thể:  
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Vào tối ngày 12/10/2021, Tr dùng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là: 

“Nguyễn Xuân Tr” nhắn tin vào tài khoản Facebook của Trần Quang Lcó tên là: “Trần 

Quang L” hỏi mua của Lâm 01 gói cần sa giá 100.000 đồng để sử dụng. L đồng ý và 

hẹn gặp Tr tại khu vực trước quán cà phê Cội Nguồn, phường An Sơn, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tr đến điểm hẹn trên gặp L và tại đây L đã bán cho Tr 01 gói cần 

sa giá 100.000 đồng.  

Tại Bản kết luận giám định số 161/PC09 ngày 19/10/2021 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, kết luận: Cành lá thực vật khô gửi giám định (mẫu 

A1, A2, A3, A4) là cành, lá, hoa, quả của cây cần sa, Mẫu ký hiệu A1 có khối lượng là 

1,931 gam, mẫu ký hiệu A2 có khối lượng 1,841 gam, mẫu ký hiệu A3 có khối lượng là 

1,986 gam, mẫu ký hiệu A4 có khối lượng là 49,386 gam.  

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST ngày 

25/01/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Quang L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54, Điều 50 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);  

Xử phạt bị cáo Trần Quang L 05 (Năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ là ngày 14-10-2021.  

Xử phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Quang L số tiền: 10.000.000 (Mười triệu) 

đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về biện pháp tư pháp, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo.  

Vào ngày 09/02/2022, bị cáo Trần Quang L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quang L về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng 

đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo mức án 05 năm tù là 

có cơ sở, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo. Tại cấp 

phúc thẩm, không phát sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản 

án sơ thẩm.  

Bị cáo không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]  Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Quang L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. Xét đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định theo đúng quy định tại các 

Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của bị cáo là hợp pháp.  

[2]  Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Quang L khai nhận toàn bộ hành vi vi 

phạm như nội dung vụ án nêu trên. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với Biên bản sự 

việc, Biên bản khám xét, vật chứng thu giữ, Kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ 

khác có tại hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa.  

Hội đồng xét xử xác định được:  
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Ngày 06/10/2021, bị cáo Trần Quang L vào mạng xã hội Facebook liên hệ đặt 

mua 1.000.000 đồng cần sa để sử dụng và bán lại kiếm lời. Đến sáng ngày 08/10/2021, 

L nhận được số cần sa đặt mua rồi đem về nhà, chia ra thành 10 gói nhỏ để sử dụng và 

bán lại, số cần sa còn lại, L cất giấu trong tủ gỗ ở phòng bếp nhà L.  

Trong khoảng thời gian từ ngày 09/10/2021 đến tối ngày 13/10/2021, Trần Quang 

L đã sử dụng hết 02 gói cần sa và bán cho Bùi Thanh T 02 lần 02 gói ma túy cần sa, mỗi 

gói giá 100.000 đồng; bán cho Trần Văn T 02 lần 02 gói ma túy cần sa, giá mỗi gói 

100.000 đồng; bán cho người tên Tr 01 gói ma túy cần sa giá 100.000 đồng. Tổng số 

tiền Trần Quang L thu lợi bất chính là 500.000 đồng. 

Đến khoảng 22 giờ 20 phút ngày 13/10/2021, tại khu vực quán nhậu Hải Lan 

thuộc thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Trần Quang L 

bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ và Công an xã Tam Thanh phát hiện L có 

hành vi tàng trữ trái phép 03 gói ma túy loại cần sa có tổng khối lượng 5,758 gam, mục 

đích L bán lại kiếm lời. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Quang L, Cơ quan CSĐT 

Công an thành phố Tam Kỳ thu giữ 49,386 gam ma túy loại cần sa của Trần Quang L 

tàng trữ để sử dụng và bán lại kiếm lời. Tổng khối lượng ma túy Trần Quang L tàng trữ 

để sử dụng và bán lại kiếm lời là 55,144 gam cần sa. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST ngày 25/01/2022 của Tòa án 

nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Trần Quang L về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”, với tình tiết định khung “Phạm tội 02 lần trở lên” 

theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp 

luật.  

[3]  Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo thì thấy: Tòa án cấp sơ thẩm 

đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự 

để làm căn cứ xử phạt bị cáo Trần Quang L 05 năm tù là có căn cứ, không nặng. Tại cấp 

phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do 

đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm về hình phạt.  

[4]  Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

[5] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Trần Quang L 

phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa 14.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Quang L, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm về hình phạt.    

Áp dụng: điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).   

Xử phạt: Bị cáo Trần Quang L 05 (Năm) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”; Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ là ngày 14-10-2021.  
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Xử phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Quang L số tiền: 10.000.000 (Mười triệu) đồng. 

2. Bị cáo Trần Quang L phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

09/5/2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Các cơ quan tiến  hành TT; 

- Người tham gia TT; 

  - Phòng PV06 CA Q.Nam; 

  - P.HSNV Sở tư pháp Q. Nam; 

  - Lưu hồ sơ vụ án; 

  - Lưu Tòa hình sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Phú 

 


